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Dự thảo họp ngày 05/5
NGHỊ ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.
1. Bổ sung Điều 1a sau Điều 1 như sau:
"Điều 1a . Chuẩn mực nghề luật sư 

Luật sư phải là người liêm chính, trung thực, có tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp hướng tới bảo vệ lẽ phải, công bằng, không vì lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để làm trái pháp luật và đạo đức nghề nghiệp."
2. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 5. Quản lý luật sư và hành nghề luật sư 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư

Bộ Tư pháp giúp Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương.

Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương theo quy định tại Khoản 4 Điều 83 của Luật luật sư, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thành lập Đoàn luật sư, phê chuẩn kết quả Đại hội của Đoàn luật sư, giải thể Đoàn luật sư.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến về Đề án tổ chức Đại hội và các văn kiện của Đại hội; xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật. Giúp và tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xem xét, yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc đình chỉ thi hành các quy định, quyết định, nghị quyết, nội quy, quy chế của các Đoàn luật sư trái với quy định của pháp luật về luật sư.

c) Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

d) Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại địa phương cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

đ) Đề nghị Đoàn luật sư cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của luật sư, yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động khi cần thiết.

e) Định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình tổ chức luật sư và hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại địa phương.

g) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các biện pháp hỗ trợ phát triển nghề luật sư tại địa phương.

h) Thực hiện kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động của Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư có trụ sở tại địa phương theo thẩm quyền hoặc theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; xử phạt vi phạm hành chính đối với Đoàn luật sư, luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư có trụ sở tại địa phương theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

3. Liên đoàn luật sư Việt Nam thực hiện tự quản trong phạm vi tổ chức và hoạt động của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; thực hiện các nhiệm vụ được giao trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành có liên quan theo quy định của pháp luật. 

Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư."
3. Sửa đổi tên gọi của Chương 2 là: “Luật sư và tổ chức hành nghề luật sư”.
4. Bổ sung Điều 5a, 5b, 5c sau Điều 5 như sau:
“Điều 5a. Tiêu chuẩn trở thành luật sư

1. Người có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 của Luật luật sư được xem xét cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. 

2. Những người đã từng có hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp hoặc bị kết án mà thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nếu muốn trở thành luật sư phải chứng minh được quá trình phấn đấu, rèn luyện và nhận thức của mình về các hành vi vi phạm sau khi bị xử lý.

3. Những người đã từng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tính liêm chính, trung thực hoặc vi phạm pháp luật mà bị xử lý kỷ luật nhiều lần thì không đáp ứng đủ tiêu chuẩn về tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và có phẩm chất đạo đức tốt. 

4. Người đã từng bị mất chức danh, bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức chức danh thẩm phán, kiểm sát viên; tước danh hiệu công an nhân dân, tước quân hàm sĩ quan Quân đội nhân dân không thuộc đối tượng được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư.
Điều 5b. Trách nhiệm của luật sư, cá nhân, tổ chức trong việc xây dựng hình ảnh, uy tín của nghề luật sư

1. Cá nhân mỗi luật sư, cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm xây dựng hình ảnh, uy tín của nghề luật sư.

2. Luật sư phải giữ gìn hình ảnh, có hành vi ứng xử và phát ngôn trên  phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội, với cơ quan, tổ chức, cá nhân theo đúng chuẩn mực của nghề luật sư. Luật sư không được nhận và thực hiện vụ, việc với mục đích trái pháp luật, trái nguyên tắc hành nghề luật sư, điều cấm theo quy định của Luật luật sư; tập trung đông người, lôi kéo, kích động người khác tập trung đông người  nhằm gây rối trật tự công cộng hoặc để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Luật sư có hành vi vi phạm nghiêm trọng Quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư, vi phạm hiến pháp, pháp luật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của nghề luật sư, vi phạm chuẩn mực nghề luật sư hoặc vi phạm điều cấm theo quy định tại Điều 9 Luật luật sư sẽ bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư.
Điều 5c. Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư 

1. Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư được thực hiện theo quy định tại Điều 17, Điều 19 của Luật luật sư.

2. Phiếu lý lịch tư pháp trong hồ sơ cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 90 ngày tính đến ngày người đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ nộp hồ sơ tại Đoàn luật sư hoặc Sở Tư pháp.

3. Luật sư bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi Đoàn luật sư nhưng chưa bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư thì phải sau ít nhất 3 năm kể từ ngày có quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư hoặc Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực mới có thể quay trở lại làm luật sư.

4. Người bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi Đoàn luật sư theo quy định tại khoản 3 Điều này hoặc người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập Đoàn luật sư nhưng được tuyển dụng làm cán bộ, công chức hoặc chuyển sang nghề khác nếu có nguyện vọng quay trở lại làm luật sư phải làm thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 19 của Luật luật sư.

5. Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 17. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư 
1. Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi khi tổ chức hành nghề luật sư thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Chấm dứt hoạt động theo quy định tại Khoản 1 Điều 47 của Luật luật sư;

b) Bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

c) Không đăng ký mã số thuế trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động;

d) Không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký trong thời hạn 06 tháng liên tục;
đ) Không thông báo về việc thay đổi trụ sở trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi trụ sở.

e) Hoạt động không đúng phạm vi hoạt động theo quy định của Luật Luật sư.

g) Quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng hoạt động được ghi trong báo cáo về việc tạm ngừng hoạt động theo định tại Khoản 1 Điều 46 của Luật luật sư mà tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư  không hoạt động trở lại hoặc không có báo cáo về việc tiếp tục tạm ngừng hoạt động.
h) Có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam hoặc đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp về một hành vi nhưng vẫn tiếp tục vi phạm; 
2. Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật luật sư và khoản 1 của Điều này. 

3. Sở Tư pháp quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư có trụ sở tại địa bàn tỉnh, thành phố và thực hiện việc theo dõi, giám sát tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư trong việc thực hiện các thủ tục quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 47 của Luật luật sư”.

6. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
"Điều 20. Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư 

1. Chậm nhất 30 ngày trước ngày dự kiến tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, Đại hội thành lập Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên đoàn luật sư Việt Nam về Đề án tổ chức Đại hội, phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cho ý kiến về Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới. 
2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư kèm theo hồ sơ, Liên đoàn luật sư Việt Nam có ý kiến về Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, Đại hội thành lập Đoàn luật sư, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến nhất trí của Liên đoàn luật sư Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, Đại hội thành lập Đoàn luật sư, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư."
7. Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Điều 21. Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư 
1. Nội dung phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư bao gồm:

a) Kết quả bầu Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư;

b) Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, Đại hội thành lập Đoàn luật sư hoặc Đại hội để bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật và bầu mới hoặc bầu thay thế Chủ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư.

c) Nghị quyết thông qua nội quy Đoàn luật sư.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc Đại hội, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư phải gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo kết quả Đại hội, kèm theo biên bản bầu cử, danh sách trích ngang của Chủ nhiệm, các thành viên Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư, dự thảo nội quy Đoàn luật sư, Nghị quyết Đại hội. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân xem xét, phê chuẩn kết quả Đại hội của Đoàn luật sư. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc phê chuẩn kết quả Đại hội của Đoàn luật sư. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Tư pháp kèm theo hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn hoặc từ chối phê chuẩn kết quả Đại hội; trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Kết quả bầu cử bị từ chối phê chuẩn trong các trường hợp sau đây:

a) Quy trình, thủ tục bầu cử không bảo đảm tính hợp lệ, dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam;

b) Chức danh lãnh đạo được bầu không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam.

4. Nghị quyết Đại hội bị từ chối phê chuẩn trong các trường hợp sau đây:

a) Có nội dung trái với quy định của Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam hoặc vượt quá nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội theo quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam;

b) Quy trình, thủ tục thông qua Nghị quyết không bảo đảm tính hợp lệ, dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam.

c) Nội dung của nội quy được Đại hội thông qua trái với quy định của Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam.

5. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo về việc từ chối phê chuẩn kết quả Đại hội, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư phải tổ chức lại Đại hội để thực hiện việc bầu cử, việc thông qua, sửa đổi Nghị quyết, nội quy theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam.

6. Trong trường hợp tổ chức Đại hội để bãi nhiệm và bầu mới hoặc bầu thay thế Chủ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư thì Đoàn luật sư thực hiện việc báo cáo kết quả Đại hội theo quy định tại Khoản 2 Điều này."
8. Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Điều 22. Chế độ báo cáo, gửi các quy định, quyết định, nghị quyết của Đoàn luật sư 
1. Hàng năm, Đoàn luật sư có trách nhiệm gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Liên đoàn luật sư Việt Nam, đồng gửi Sở Tư pháp báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động của Đoàn luật sư; hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư; việc thực hiện bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; tập sự hành nghề của người tập sự hành nghề luật sư. Thời hạn, kỳ báo cáo thực hiện theo quy định của Bộ Tư pháp.

Ngoài việc báo cáo theo định kỳ và hàng năm, Đoàn luật sư báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Liên đoàn luật sư Việt Nam.

2. Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư có trách nhiệm gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Liên đoàn luật sư Việt Nam quy định, quyết định, nghị quyết của Đoàn luật sư trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành."
9. Bổ sung Điều 22a sau Điều 22 như sau:

"Điều 22a. Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm, các cơ quan của Đoàn luật sư 
1. Liên đoàn luật sư Việt Nam hướng dẫn về thể thức miễn nhiệm, bãi nhiệm các cơ quan của Đoàn luật sư theo quy định tại Điều 67 của Luật luật sư.
2. Thành viên Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư bị bãi nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm đặc biệt nghiêm trọng các quy định của Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mình; xâm hại lợi ích của Đoàn luật sư;

b) Quá thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết nhiệm kỳ mà không tổ chức Đại hội, trừ trường hợp có lý do chính đáng;

c) Không còn sự tín nhiệm của ít nhất một phần hai số thành viên Đoàn luật sư;

d) Không chấp hành yêu cầu, quy định của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Chủ nhiệm, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư;

đ) Không thực hiện chế độ báo cáo, gửi các quy định, quyết định, nghị quyết của Đoàn luật sư cho cơ quan có thẩm quyền trong 2 năm liên tục; 
e) Bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư;
g) Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam

3. Trong trường hợp Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b,c, d và đ, khoản 2 của Điều này thì Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định đình chỉ hoạt động của Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư và yêu cầu Đoàn luật sư tổ chức Đại hội bất thường để bầu Ban chủ nhiệm và Chủ nhiệm mới của Đoàn luật sư. 

Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư tạm thời thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chủ nhiệm; Chủ tịch Hội đồng khen thưởng, kỷ luật tạm thời thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ nhiệm Đoàn luật sư cho đến khi bầu Ban chủ nhiệm và Chủ nhiệm mới của Đoàn luật sư. 

Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày có quyết định đình chỉ Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư, Chủ tịch Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư phải triệu tập Đại hội luật sư bất thường. 

4. Trong trường hợp Chủ nhiệm Đoàn luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều này thì Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định đình chỉ chức vụ Chủ nhiệm và yêu cầu Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư cử một Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư giữ chức vụ Quyền Chủ nhiệm Đoàn luật sư cho đến khi bầu Chủ nhiệm mới của Đoàn luật sư; trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cử, Quyền Chủ nhiệm Đoàn luật sư phải triệu tập Đại hội bất thường để bầu Chủ nhiệm mới của Đoàn luật sư. 

5. Người bị bãi nhiệm có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện ra Tòa hành chính theo quy định của pháp luật.

6. Thành viên Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư được miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Xin rút khỏi chức danh thành viên Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư; 

c) Vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác mà không thể thực hiện được nhiệm vụ.

Việc miễn nhiệm thành viên Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư được thực hiện theo quy định của Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam."
10. Khoản 2 Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"2. Trong trường hợp Đoàn luật sư bị giải thể theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xem xét và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc giải thể Đoàn luật sư. 
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giải thể Đoàn luật sư sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Việc thành lập lại Đoàn luật sư được thực hiện theo quy định tại Điều 60 của Luật luật sư."
11. Bổ sung Điều 23a sau Điều 23 như sau:

"Điều 23a. Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, phương án nhân sự bầu Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch, Liên đoàn luật sư Việt Nam 
1. Chậm nhất 30 ngày trước ngày dự kiến tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, Liên đoàn luật sư Việt Nam phải gửi Bộ Tư pháp Đề án tổ chức Đại hội, các văn kiện Đại hội, phương án nhân sự bầu mới hoặc bầu thay thế, bổ sung Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam 
2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Bộ Tư pháp có ý kiến về Đề án tổ chức Đại hội, các văn kiện Đại hội, phương án nhân sự bầu mới hoặc bầu thay thế, bổ sung Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ
3. Đề án tổ chức Đại hội, các văn kiện Đại hội, phương án nhân sự bầu mới hoặc bầu thay thế, bổ sung Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam được trình cơ quan có thẩm quyền sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tư pháp."
12. Điểm a khoản 3 Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"a) Có nội dung trái với quy định của Hiến pháp và pháp luật".
13. Khoản 1 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"1. Hàng năm, Liên đoàn luật sư Việt Nam có trách nhiệm gửi Bộ Tư pháp báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động của luật sư, Đoàn luật sư; hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư; việc thực hiện bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; tập sự hành nghề của người tập sự hành nghề luật sư trong phạm vi toàn quốc và Liên đoàn luật sư Việt Nam. Thời hạn, kỳ báo cáo thực hiện theo quy định của Bộ Tư pháp.

Ngoài việc báo cáo theo định kỳ và hàng năm, Liên đoàn luật sư Việt Nam báo cáo kết quả Đại hội nhiệm kỳ; báo cáo khác theo yêu cầu của Bộ Tư pháp."
14. Bổ sung Điều 25a sau Điều 25 như sau: 

"Điều 25a. Bãi nhiệm, miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ, Chủ tịch và các cơ quan của Liên đoàn luật sư Việt Nam
1. Liên đoàn luật sư Việt Nam hướng dẫn về thể thức miễn nhiệm, bãi nhiệm các cơ quan của Liên đoàn luật sư Việt Nam theo quy định tại Điều 67 của Luật luật sư.

2. Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam bị bãi nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm đặc biệt nghiêm trọng các quy định của Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mình; xâm hại lợi ích của Liên đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư;

b) Quá thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết nhiệm kỳ mà không tổ chức Đại hội, trừ trường hợp có lý do chính đáng;

c) Không còn sự tín nhiệm của ít nhất một phần hai số thành viên Hội đồng luật sư toàn quốc;

d) Không chấp hành yêu cầu, quy định của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng luật sư toàn quốc, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam;

đ) Không thực hiện chế độ báo cáo, gửi các quy định, quyết định, nghị quyết của Đoàn luật sư cho cơ quan có thẩm quyền trong 2 năm liên tục; 
e) Bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư;
g) Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam.

3. Trong trường hợp Hội đồng luật sư toàn quốc, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b,c, d và đ khoản 1 của Điều này hoặc Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 của Điều này thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Thủ tướng Chính phủ ra quyết định đình chỉ hoạt động của Hội đồng luật sư toàn quốc hoặc đình chỉ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam và yêu cầu Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức Đại hội bất thường để bầu mới các chức danh của Liên đoàn. 

4. Người bị bãi nhiệm có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện ra Tòa hành chính theo quy định của pháp luật.

5. Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam của Liên đoàn luật sư Việt Nam được miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Xin rút khỏi chức danh Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam; 

c) Vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác mà không thể thực hiện được nhiệm vụ.

Việc miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam được thực hiện theo quy định của Điều lệ."
15. Bổ sung Điều 36a sau Điều 36 như sau: 

"Điều 36a. Cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài 

1. Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài có thể được cấp lại trong những trường hợp sau đây:

a) Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài có chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam thay đổi quốc tịch, tên gọi, trụ sở;

b) Giấy phép bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý.

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài gồm có:

a) Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài, trong đó nêu rõ lý do, số Giấy phép;

b) Các giấy tờ theo quy định tại Điều 78 của Luật Luật sư. 

2. Bộ Tư pháp có thẩm quyền cấp lại Giấy phép thành lập cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài. 

3. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp cấp lại Giấy phép thành lập cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài. "
16. Khoản 1 Điều 40 sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Giấy phép thành lập của chi nhánh, công ty luật nước ngoài bị thu hồi khi chi nhánh, công ty luật nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Tự chấm dứt hoạt động tại Việt Nam;
b) Bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức tước quyền sử dụng Giấy phép thành lập theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
c) Không đăng ký mã số thuế trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập;
d) Không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký trong thời hạn 06 tháng liên tục;
đ) Hết thời hạn tạm ngừng hoạt động quá 06 tháng so với thời hạn được ghi trong báo cáo về việc tạm ngừng hoạt động của tổ chức đó theo định tại Khoản 1 Điều 38 của Nghị định này mà chi nhánh, công ty luật nước ngoài không hoạt động trở lại hoặc không có báo cáo về việc tiếp tục tạm ngừng hoạt động.

e) Công ty mẹ không còn hoạt động; 

g) Không thông báo về việc thay đổi trụ sở trong vòng 06 tháng kể từ ngày tổ chức không còn hoạt động tại trụ sở đã đăng ký;

h) Không còn Trưởng Chi nhánh, Giám đốc Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam;

i) Không còn đủ điều kiện tại Điều 68 của Luật luật sư;

k) Có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam hoặc đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp về một hành vi nhưng vẫn tiếp tục vi phạm; 

l) Cho người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư tại Việt Nam hành nghề trong tổ chức mình hoặc hành nghề không đúng hình thức, phạm vi hành nghề ghi trong giấy phép hoặc theo quy định của Luật Luật sư;

m) Không có doanh thu trong khoảng thời gian 03 năm liên tục."
17. Bổ sung Điều 40a sau Điều 40 như sau:
"Điều 40a. Cấp, gia hạn Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài 
1. Thủ tục cấp, gia hạn Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Điều 82 của Luật luật sư.

 2. Luật sư nước ngoài bị từ chối cấp, gia hạn Giấy phép hành nghề tại Việt Nam khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ điều kiện hành nghề luật sư nước ngoài quy định tại Điều 74 của Luật luật sư;

b) Không có ý thức tuân thủ hiến pháp, pháp luật; không có phẩm chất đạo đức tốt;

c) Chứng chỉ hành nghề luật sư của luật sư nước ngoài không còn hiệu lực hoặc luật sư nước ngoài không còn tư cách hành nghề luật sư tại nước ngoài.

3. Bộ Tư pháp có thẩm quyền từ chối cấp, gia hạn Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài."
18. Khoản 1 Điều 41 sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Điều 41. Thu hồi Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài 
1. Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài bị thu hồi khi luật sư nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Không đủ điều kiện hành nghề tại Việt Nam theo quy định tại Điều 74 của Luật luật sư;

b) Không tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam;

c) Bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức tước quyền sử dụng Giấy phép hành nghề tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

d) Thôi hành nghề luật sư tại Việt Nam theo nguyện vọng.

đ) Chứng chỉ hành nghề của luật sư nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp không còn hiệu lực hoặc luật sư nước ngoài không còn tư cách hành nghề luật sư tại nước ngoài;

e) Hành nghề không đúng hình thức, phạm vi hành nghề đã được ghi trong giấy phép hoặc theo quy định của Luật Luật sư; 

g) Không còn được tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam thuê làm việc; 

h) Thay đổi nơi hành nghề mà không thông báo với cơ quan quản lý trong thời hạn 30 ngày từ ngày thay đổi; 

i) Tổ chức nơi luật sư nước ngoài hành nghề bị thu hồi giấy phép mà luật sư nước ngoài đó không ký được hợp đồng làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư nào khác ở Việt Nam;
k) Bị truy cứu trách nhiệm hình sự".
Điều 2. Bãi bỏ quy định

Bãi bỏ quy định tại Điều 43 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.
Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 20….

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

	  Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Liên đoàn luật sư Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, PL (3b).
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